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BẢNG SINH VIÊN 
STT Họ và Tên Tên Trường Tên Khoa Tên Lớp Điểm 

1 VŨ PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Kinh doanh và 
Công nghệ Hà Nội Răng Hàm Mặt RM26.02 150 

2 NGUYỄN TIẾN DŨNG Trường Đại học Kinh doanh và 
Công nghệ Hà Nội Y Khoa YK26.05 150 

3 NGUYỄN HUYỀN TRANG Trường Đại học Kinh doanh và 
Công nghệ Hà Nội Răng Hàm Mặt RM26.02 150 

4 NGUYỄN THANH THÚY Trường Đại học Kinh doanh và 
Công nghệ Hà Nội QTKD QL27.14 150 

5 NGUYỄN THỊ HUẾ Trường Đại học Kinh doanh và 
Công nghệ Hà Nội Kế toán Kế toán 150 

6 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Điện tử Điện tử 150 
7 MAI ĐỨC MINH Học viện Ngân hàng Viện Đào Tạo Quốc Tế F16A 150 
8 BÙI HẢI YẾN Học viện Ngân hàng Ngân hàng CLC K25CLCNHB 150 
9 NGUYỄN ĐỨC HƯNG Học viện Ngân hàng Khoa Tài chính K24TCD 150 

10 PHẠM QUANG VIỆT HOÀNG Học viện Ngân hàng Quốc tế K23KTA 150 
11 NGUYỄN ĐỨC HÙNG Học viện Ngân hàng Khoa Tài chính K23TCA 150 
12 LƯU BÍCH NGỌC Học viện Ngân hàng Viện Đào tạo Quốc tế CO1G 150 
13 PHẠM TÚ ANH Học viện Ngân hàng Khoa Tài chính K25TCG 150 

14 ĐỖ HÀ TRANG Trường Đại Học Quốc tế - Đại học 
Quốc gia Hà Nội Dual-MKT Dual-

MKT2022B 150 

15 VŨ KIM CHI Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại 
học Quốc gia Hà Nội 

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 
Pháp 21F2 150 

16 NGUYỄN DIỆU LINH Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kinh tế và quản lý xây dựng 66KT2 150 
17 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Học viện Ngân hàng Ngân hàng K25NHA 143 

18 PHẠM ANH TÚ Trường Đại học Công nghệ - Đại 
học Quốc gia Hà Nội Công nghệ thông tin CN1 K65CD 150 

19 NGUYỄN DIỆU LINH Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kinh tế và quản lý xây dựng 66KT2 150 
20 CHỬ NGỌC ANH Trường Đại học Thương mại Quản trị kinh doanh K58A5 150 
21 TRẦN HẢI HÀ Trường Đại học Thương mại Khoa Luật K57P3 150 
22 PHAN LÊ THÚY HIỀN Trường Đại học Thương mại Khách sạn - Du lịch K57B2KD 150 
23 NGÔ THANH NGÂN Trường Đại học Thương mại Khách sạn - Du lịch K57B2KD 150 
24 NGUYỄN ĐẶNG HÀ CHI Trường Đại học Thương mại Khách sạn du lịch K57B2KD 150 
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25 VŨ THỊ KHÁNH LY Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngữ Văn A4 150 
26 PHAN THỊ CẨM LY Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ngữ văn A4K71 150 
27 LÊ VĂN CHIẾN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư Phạm Kỹ Thuật K70A 150 
28 NGUYỄN KIỀU HOA Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Kỹ thuật K70A 150 
29 LÊ HOÀNG TRANG Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Kỹ thuật K71A 150 
30 PHAN THỊ NGUYỆT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoa Sư Phạm Kĩ Thuật K71A 150 
31 NGÔ HOÀNG THU Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh 72K 150 

32 NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG  Trường Đại học Kinh tế quốc dân Kiểm toán 
Kiểm toán 

63A 150 
33 HÀ LÊ HUY Trường Đại học Thuỷ Lợi Kinh tế 64K1 150 

34 ĐOÀN MINH TÂN 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

- Đại học Quốc gia Hà Nội Địa Lý 
K66 Quản lý 

đất đai 150 
35 TRẦN MINH HIẾU Trường Đại học Y Hà Nội Nội soi A 150 
36 NGUYỄN MINH HOÀNG Trường Đại học Xây dựng Hà Nội CNTT 66CS1 150 
37 VŨ THỊ KIM NGÂN Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội Khoa Di Sản Văn Hoá QLDS7 148.6 
38 NGUYỄN HIỀN GIANG Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội Quản lí di sản QLDS7 137.4 

39 LÊ HIỀN ANH Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội Quản lý văn hoá - nghệ thuật 
Tổ chức sự 

kiện 2 136 
40 MAI NGỌC NGHĨA Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội Du lịch QTDV4A 143 

41 NGUYỄN VĂN ĐÍNH Trường Đại học Phương Đông 
Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
522100C 

150 
42 NGUYỄN DIỆU LINH Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kinh tế và quản lý xây dựng 66KT2 143 
43 LÊ THỊ GIA HUỆ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giáo dục Chính trị K47B 150 

44 ĐẶNG THỊ SA CHI Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Ngữ Văn 
K48 Việt 
Nam học 150 

45 LÒ VĂN LÂM  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
Giáo dục quốc phòng và an 

ninh 
K47 

150 
46 HOÀNG THỊ MINH HÒA Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tiếng Trung Quốc K47C 150 
47 NGUYỄN THỊ THẢO Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 GDTH K46H 150 
48 NGUYỄN THỊ MINH ANH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sinh - KTNN 47A 150 
49 BÙI NGỌC VÂN GIANG Trường Đại học Phenikaa Khoa Dược Dược 4 150 
50 HOÀNG ANH KHÔI Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Kinh tế và Quản lý Xây Dựng 66KT2 143 

51 TRỊNH KHÁNH LINH Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Sư phạm Toán 
SP TOAN 
D2022 A 150 

52 LÊ TRƯỜNG SƠN Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Quản trị khách sạn 
QTKS 

D2021C 150 

53 TRẦN HOÀI THU Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Khoa học Xã hội và Nhân văn 
QLGD 

D2021B 150 
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54 PHẠM NGỌC LONG Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội 
Khoa học Tự nhiên và 

Công nghệ 
CNTTD2020A 

143 
55 NGÔ HOÀNG AN Trường Đại học Lao động Xã hội Quản trị nhân lực D17QL5 150 
56 VŨ PHƯƠNG MAI Trường Đại học Lao động Xã hội quản trị nhân lực D18QL03 143 
57 ĐOÀN HỒNG NGỌC Trường Đại học Lao động Xã hội Công tác xã hội D17TL03 143 
58 HOÀNG MINH TIẾN Trường Đại học Lao động Xã hội QTKD D16QK09 143 

59 
NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG Trường Đại học Lao động Xã hội Kế toán 
D16KT02 

136 
60 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Học viện Tài chính Kế toán CQ59/21.06 150 

61 PHẠM THỊ NHẬT MAI 

Trường Đại học Khoa học Xã hội 
Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà 

Nội Tâm lý học 

K65 CLC 

150 

62 HOÀNG ĐỨC CHIẾN Trường Đại học Điện lực 
Khoa Công Nghệ Thông 

Tin 
D17CNPM6 

150 
63 NGUYỄN QUỐC TRINH Trường Đại học Mở Hà Nội Tài chính Ngân hàng 2145A02 147.2 
64 PHAN TRẦN ĐỨC TRỌNG Trường Đại học Mở Hà Nội Khoa Điện- Điện Tử K23D 143 

65 
NGUYỄN NGỌC HẢI 

QUỲNH  Trường Đại học Mở Hà Nội 
Khoa Tạo dáng Công 

nghiệp 
K29ĐH2 

143 

66 AN QUỐC ĐẠI Trường Đại học Mở Hà Nội 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
2246A01 

143 
67 LÊ THU HUYỀN Trường Đại học Mở Hà Nội Kinh tế K30QT2 143 
68 HOÀNG THU THÙY Trường Đại học Mở Hà Nội Tài chính Ngân hàng 2145A02 139.5 

69 NGÔ THANH NGỌC 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
Trung tâm Đào tạo và Giáo 

dục Quốc tế 
K1A1 USF 

147.2 

70 PHẠM QUỲNH ANH 
Trường Đại học Giáo dục - Đại học 

Quốc gia Hà Nội 
Khoa các Khoa học giáo 

dục 
QH2020S 

143 
71 LÊ TRÚC QUỲNH Trường Đại học Luật Hà Nội Pháp luật Dân sự 4710 143 
72 HÀ HẢI ĐĂNG Trường Đại học Dược Hà Nội Dược học A4K76 143 

73 BÙI MINH THUYÊN 
Trường Đại học Công nghệ Giao 

thông Vận tải Kinh Tế Vận Tải 
70DCVT21 

143 

74 HOÀNG ANH KIÊN Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
kinh tế và quản lý xây 

dựng 
66KT7 

136 

75 NGUYỄN VIỄT VIỆT ANH 
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt 

Nam Kỹ Sư Hàng Không 
Máy Bay Động 

Cơ 138.8 

76 PHÙNG THANH MAI Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Kinh tế và Quản lý Xây 

Dựng 
66KT2 

136 
77 NGÔ HOÀNG THU Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh 72K 136 
78 HÀ THỊ HUYỀN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Văn A4-K70 136 
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79 NGUYỄN TÙNG LÂM Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Kế toán - Kiểm toán 2022DHDLKD01 129 
80 ĐẶNG THỊ HỒNG MINH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Toán - Tin A4 - K71 129 

81 PHÙNG HOÀNG KHÔI Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Kinh tế và Quản lý Xây 

Dựng 
66KT2 

136 

82 NGUYỄN THỊ VÂN HÀ Trường Đại học FPT 
Quản trị truyền thông 

đa phương tiện 
MC1605 

136 
83 NGUYỄN PHÚC MINH KHÔI Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Kiến trúc 20K5 136 

84 NGUYỄN ĐỨC MINH 
Trường Đại học Y Dược - Đại học 

Quốc gia Hà Nội Y Khoa 
Y C 

136 

85 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 
Trường Đại Học Luật - Đại học Quốc 

gia Hà Nội Luật 
K67A 

136 

86 NGHIÊM XUÂN CÔNG  
Trường Cao đẳng nghề công nghệ 

cao Hà Nội CNOT 
Oto2-K13 

136 

87 LÀNH TUẤN DŨNG 
Học viện Y dược Cổ truyền Việt 

Nam Dược 
Dược 

136 

88 LÊ LAN ANH Trường Đại học Y tế công cộng Công tác xã hội 
Công tác xã hội 

6 131.8 

89 PHẠM HỒNG ÁNH 
Trường Đại học Việt Nhật - Đại học 

Quốc gia Hà Nội Nhật Bản học 
BJSK3 

129 
90 NINH BÁ DU Trường Đại học Công đoàn QTNL QN13c 129 

91 BÙI MINH ĐỨC 
Khoa Các khoa học liên ngành - Đại 

học Quốc gia Hà Nội 
tin học và kĩ thuật máy 

tính 
ICE1 

129 
92 TRẦN TIẾN PHÚC Trường Đại học Mỏ - Địa chất Công Nghệ Thông Tin DCCTCT66H1 129 
93 TRẦN HOÀNG ANH Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Hội họa HH K66 129 

94 NGUYỄN VĂN TOÀN 
Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Thương mại Hà Nội 
Kinh tế và Kinh doanh 

Quốc Tế 
K58E2 

122 
95 PHẠM ĐÌNH THANH BÌNH Trường Đại học Đại Nam Công nghệ thông tin CNTT 14-02 119 
96 TRẦN THÁI SƠN Học viện Quản lý Giáo dục chính trị học l5 115 

97 PHÙNG THỊ HẢI KHÁNH Trường Đại học Lâm nghiệp 
Kinh tế và quản trị kinh 

doanh 
Kế toán 

115 

98 ĐẶNG PHƯƠNG TUẤN Trường Đại học Giao thông Vận tải Vận tải Kinh Tế 

Vận tải Thương 
mại quốc tế 2 - 

K61 113.6 
99 TRẦN THANH THẢO Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội Y đa khoa K57 108 

100 HOÀNG MINH HIẾU 
Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 

Hà Nội Nghệ Thuật Điện Ảnh 
Đạo diễn Điện 

ảnh K40 108 
 


